Ngày soạn:
Ngày giảng:                                                                                   Tiết: 29
HÀM SỐ 
I. MỤC TIÊU: 







Kiến thức:

- Biết khái niệm hàm số và biết cách cho hàm số bằng bảng và công thức.

- Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản (bằng bảng, bằng công thức).

Kỹ năng:

· Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số.
 Tư duy: Rèn tư duy so sánh, khái quát hóa, tương tự, độc lập, sáng tạo.
Thái độ: Rèn ý thức tự giác trong học tập, giúp HS yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:

- GV: Bảng phụ ghi bài tập, khái niệm về hàm số. Thước thẳng.

- HS: Bảng nhóm.
III. Ph­¬ng ph¸p: Vấn đáp, suy luận, giải quyết vấn đề, , hoạt động cá nhân, nhóm.
IV.tiÕn tr×nh d¹y häc:
1. Ổn định:

2. Kiểm tra:

3. Bài mới

	Hoạt động của thầy& trò
	Nội dung

	- Trong thực tiễn và trong toán học ta thường gặp các đại lượng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng khác.

- GV đưa 2 ví dụ SGK lên bảng phụ.

- Đọc ví dụ 2 và trả lời:

- Hãy lập công thức tính khối lượng m của thanh kim loại đó. 

- Công thức này cho ta biết m và V là hai đại lượng quan hệ như thế nào ?

- Hãy tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4.

- Yêu cầu đọc ví dụ 3. 

- Công thức t = 50/v cho ta biét với quãng đường không đổi, thời gian và vận tốc là hai đại lượng quan hệ thế nào ?

- Lập bảng các giá trị tương ứng của t khi   v = 5; 10; 25; 50.

- Nhìn vào bảng VD1 em có nhận xét gì?

- Ta nói m là hàm số của V.

- Tương tự trong VD2 ta nói t là hàm số của v.
Nhìn vào bảng VD3 em nhận xét y có phải là hàm số của x không?

X có phải là hàm số của y không?
- Giáo viên nêu khái niệm hàm số.

- HS nghe và ghi bài.

- GV: Đại lượng nào phụ thuộc vào đại lượng nào?

- Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x.

- Với mỗi x có thể có mấy giá trị của y?

(Với mỗi x có duy nhất một y)
GV giới thiệu cho HS cách cho tương ứng bằng sơ đồ Ven

VD: Cho a, b, c, d, m, n, p, q 
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GV giải thích: a tương ứng với m, …
Cho HS đọc chú ý SGK và lấy ví dụ về hàm hằng, đồng thời cho HS viết kí hiệu về hàm số và giá trị của hàm số đối với hàm số cụ thể.
Khi y là hàm của x ta có thể viết y=f(x), ta có thể thay cho câu “khi x=3 thì y bằng 9” ta viết: f(3) = 9.
	1: Một số ví dụ về hàm số
+ VD1: m = 7,8.V. 

?1. Tìm giá trị tương ứng của m khi 
V = 1; 2; 3; 4. Có m và V là hai đại lượng tỉ lệ thuận vì công thức có dạng y = kx với 

k = 7, 8.

V(cm3)

1

2

3

4

m(g)

7,8

15,6

23,4

31,2

+ VD2: t = 
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?2. Thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

v (km/h)

5

10

25

50

t (h)

10

5

2

1

VD3: 

x
-2

-1

1

2

y

4

1

1

4

* Nhận xét:
- Khối lượng m phụ thuộc vào sự thay đổi của V. Ta nói m là hàm số của V

- Thời gian t phụ thuộc vào sự thay đổi của vận tốc v. Ta nói t là hàm số của v

- Ta nói y là hàm số của x
2: Khái niệm hàm số
Khái niệm: -Đại lượng y là một hàm số của x nếu mỗi giá trị của  xác định một giá trị duy nhất của y
Chú ý: 

Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng.

Hàm số có thể cho bằng bảng hoặc công thức.

Khi y là hàm của x ta có thể viết y=f(x), 

	4:  Củng cố - Luyện tập

	- Nêu lại khái niệm hàm số và viết công thức của hàm số.

- GV: Treo bảng phụ bài tập 24SGK/63

- Yêu cầu HS trả lời miệng bài toán.

Bài tập: x, y cho bởi bảng sau:

x

1

1

2

3

y

-1

1

4

9

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không? Vì sao?

- Nghiên cứu và trả lời câu hỏi.

- Cho HS làm bài 25/64 SGK:

- Muốn tính f(
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) ta làm như thế nào?

- Ta thay x = 
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 vào f(x) và tính.

- Yêu cầu 3 HS đồng thời lên tính trên bảng, các HS khác làm ra vở sau đó nhận xét.
	1. Bài 24 SGK/63 

- Đại lượng y là hàm số của đại lượng x vì khi x thay đổi luôn có chỉ một giá trị tương ứng của y.

- HS: Đại lượng y không phải là hàm số của đại lượng x vì với x = 1 thì có hai giá trị khác nhau của y là y = -1 và y = 1.

2. Bài 25 SGK/64
Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. 

Tính f(
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); f(1); f(3).

Thay các giá trị của x ta có:

· f(
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) = 3.( 
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)2 + 1 = 3.
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 + 1 =
[image: image10.wmf]4

3

1

.

· f(1) = 3.(1)2 + 1 = 3 + 1 = 4.

· f(3) = 3.(3)2 + 1 = 27 + 1 = 28.


5. Hướng dẫn về nhà:

- Nắm chắc định nghĩa về hàm số, biết khi nào thì đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

- Khi nào hàm số được gọi là hàm hằng, khái niệm giá trị hàm số và cách tính giá trị của một hàm số.

- BTVN: Bài 26, 27, 28, 29, 30/64 SGK.


     Bài 35/47 và 36, 37/48 SBT.

V. Rút kinh nghiệm:

...................................................................................................................................................................................................................................................................


Ngày soạn:
Ngày giảng                                                                                    Tiết: 30
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: 








Kỹ năng:

- Thông qua tiết luyện tập HS được củng cố các kiến thức về khái niệm hàm số, cách viết hàm số bằng bảng hay bằng công thức.

- Tính giá trị của hàm số.
Kỹ năng: Rèn kỹ năng nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản (bằng bảng, bằng công thức).
 Tư duy: Rèn tư duy so sánh, khái quát hóa, tương tự, độc lập, sáng tạo.
 Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận trong công việc, say mê học tập.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: - Bảng ghi bài tập, thước thẳng.

          - HS: + Bảng nhóm.
III. Ph­¬ng ph¸p: Vấn đáp, suy luận, giải quyết vấn đề, , hoạt động cá nhân, nhóm.

IV.tiÕn tr×nh d¹y häc:
1. Ổn định:          

2. Kiểm tra: (6’)
1) Khi nào thì đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng x ? 

2) Lên bảng làm bài tập 26 (SGK/T64)

Cho hàm số y = 5x – 1.Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x = -5 ; -4; -3; 0; 
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Đáp án: 

	x
	-5
	-4
	-3
	0
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	y
	-26
	-21
	-16
	-1
	0


3. Bài mới  (37’)

	Hoạt động của thầy& trò
	Nội dung

	- Cho HS đọc và làm bài 35/47 SBT.

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không, nếu bảng giá trị của chúng là: (Viết ra bảng phụ 3 bảng a, b, c).
- HS lần lượt trả lời ba ý a, b, c và giải thích rõ từng phần.

- Câu c thì y là hàm của x ta còn gọi là hàm gì? Vì sao?

Cho HS làm bài 29 SGK/64

- Để tính f(2) ta làm thế nào?

- Thay x = 2 vào f(x) = x2 – 2 ta có:

f(2) = 22 – 2 = 2.

- Tương tự hãy tính các giá trị còn lại.

- Yêu cầu 2 HS lên tính mỗi HS tính 2 ý,

- Hãy nhận xét về giá trị của hàm số khi x=2 và x = -2.; x = 1 và x = -1?

- Khi x = 2 và x = -2 thì y = 2; khi x = 1 và x = -1 thì y = -1.

- Vậy nếu x = 3 tính được y = 7 thì có suy ra được ngay y khi x = -3 không?

Được y = 7.

Cho HS đọc bài 28 SGK/64

- 1 HS lên tính f(5) và f(-3), HS khác đồng thời lên điền vào bảng.

- Cả lớp làm sau đó nhận xét bài của bạn.

- Chú ý cho HS đó là hai cách biểu thị khác nhau của hàm số: Hàm số có thể cho bằng công thức hoặc cho bằng bảng.

- Cho HS hoạt động nhóm bài 31 SGK/65.

- Các nhóm viết ra bảng phụ sau 4 phút thì nộp bài.

- Một nhóm trình bày lời giải bài toán.

- Giáo viên cùng HS thống nhất lời giải của bài, cho điểm các nhóm có bài giải đúng.


	Dạng 1: Nhận biết hàm số
1. Bài 35 SBT/47: 

a,

x

-3

-2

-1
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2

y

-4

-6

-12

36

24

6

b,

x

4

4

9

16

y

-2

2

3

4

c,

x

-2

-1

0

1

2

y

1

1

1

1

1

Giải: a, Có.

          b, Không (vì với x=4 có 2 giá trị khác nhau của y là y=-2 và y=2).

         c, Có (y là hàm hằng và khi x thay đổi thì y luôn nhận giá trị là 1)
Dạng 2: Tính giá trị của hàm số
2. Bài 29 SGK/64:
Cho hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2).

        f(2) = 22 – 2 = 2.

        f(1) = 12 – 2 = -1.

        f(0) = 0 – 2 = - 2.

        f(-1) = (-1)2 – 2 = -1.

        f(-2) = (-2)2 – 2 = 2.

3. Bài 28SGK/64:

Cho hàm số y = f(x) = 
[image: image15.wmf]x

12

.

a. Tính f(5) và f(-3)

Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

f(x) = 
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a, f(5) = 
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; f(-3) = -4.

b, Điền: -2; -3; -4; 6; 
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12

; 2; 1

Bài 31 SGK/65: Cho hàm số y = 
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. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

-0,5

4,5

9

y

-2

0

Điền: x = -3; 0.

          y = 
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	1. Củng cố :   Lồng trong phần bài tập
Bảng phụ: Bài tập. Cho các sơ đồ sau sơ đồ nào biểu diễn một hàm số 

a)

[image: image21.emf]5

0

-1

-2

3

2

1


b) 
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GV lưu ý HS: Tương ứng xét theo chiều từ x tới y
HS: Trả lời

a) Sơ đồ a không biểu diễn một hàm số vì ứng với một giá trị của x(3) ta xác định được hai giá trị của y là (0 và 5)

b) Sơ đồ b biểu diễn một hàm số vì ứng với mỗi giá trị của x ta chỉ xác định được một giá trị tương ứng của y

2. 


5. Hướng dẫn về nhà: (2’)
- Nắm chắc khái niệm về hàm số và tính toán giá trị của hàm số.

- Bài tập 41, 42, 43/49 SBT.
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